
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (Ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Nguyễn Mạnh Quân

000040/BTH-CCHN

502/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhiễm.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Trưởng khoa Nhiễm

2 Nguyễn Văn Sang 000182/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Ngoại

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

3 Võ Văn Quang 000252/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

4 Nguyễn Văn Hùng 6345/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

5 Nguyễn Thị Thúy Diễm 0002692/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

6 Vũ Thị Thanh Thảo 0002695/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

7 MAI THỊ LAN 0002704/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

8 Lê Phú Năm 0002706/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên ngoại khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

9 Phạm Thị Luyến 0002707/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhiễm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

10 Phạm Chiêu Quỳnh 0002726/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

11 Võ Thị Nguyên 0002738/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN ( Cập nhật tới ngày 15/10/2023)

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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12 Đoàn Tấn Thạch 000278/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Chẩn đoán hình ảnh

13 Lâm Thị Hoa 0002944/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Sơn Mỹ

14 Trần Thị Thanh Lạc 0002946/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Phó trưởng trạm Sơn Mỹ 

15 Vũ Thị Thắm 5927/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Phó trưởng trạm Tân 

Phúc

16 Nguyễn Thị Nguyệt 0003038/BTH-CCHN

Thực hiện các quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ và các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

17 Nguyễn Thành Nhiên 0003040/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ YHCT, Nhân viên PK Tân 

Thắng

18 Nông Thị Hường 0003041/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

19 Hồ Thị Lành 0003043/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

20 Trần Thị Tuyết 0003045/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định  tại  thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định  tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân Hà

21 Võ Thị Thu Thảo 0003047/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Xuân

22 Trần Thị Đình Hải 0003048/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Hà

23 Cao Thị Duyết 0003052/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Thắng Hải

24 Hoàng Thị Kim Vĩ 0003053/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Thắng 

Hải

25 Trần Đức Mẹo 0003054/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

26 Tôn Thị Trà 6171/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh
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27 Võ Văn Minh

0003086/BTH-CCHN

742/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

28 Phan Thị Minh Vương 6007/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Sông 

Phan

29 Trần Thị Thuý Vy 0003089/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát, điện tim

Tại PKĐKKV Tân Thắng

Từ thứ 2,3,4,6

(7h-11h30,13h30-17h)

Tại TYT xã Sơn Mỹ

Thứ 5

(7h-11h30,13h30-17h)

Bác sỹ đa khoa

Phó trưởng phòng khám Tân 

Thắng

thay đổi thời 

gian

 làm việc

30 Lê Thị Quỳnh Trang 5907/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân 

Thắng

31 Lê Thị Hiếu 0003102/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/01/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

32 Nguyễn Nga 0003135/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Tại TTYT Hàm Tân

Từ thứ 2,3,5,6

(7h-11h30,13h30-17h)

Tại TYT xã Tân Đức

Thứ 4

(7h-11h30,13h30-17h)

Khoa Nội tổng hợp

thay đổi thời 

gian

 làm việc

33 Hồ Ngọc Hưng 000399/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

34 Huỳnh Văn Tường 000494/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa Nhi

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

35 Đỗ Duy Thanh 0004943/BD-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
KTV CĐHA, Nhân viên PK Tân 

Thắng

36 Hoàng Đăng Nhân 000766/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

37 Nguyễn Minh Sơn 000767/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

38 Nguyễn Thị Anh Thi 000769/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi
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39 Nguyễn Thị Kim Chi 5788/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

40 Nguyễn Thị Thu Dung 000771/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

41 Đinh Thị Hải 000773/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

42 Bùi Thị Mỹ Hạnh 5790/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

43 Nguyễn Thị Xuân Lài 000776/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

44 Võ Thị Nghĩa 5784/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

45 Trương Thị Thanh Phụng 4620/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

46 Nguyễn Thị Thanh Phương 5794/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

47 Trần Thị Ngọc Sáu 5791/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động

 chuyên môn theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

48 Mai Thị Kim Tuyền 5802/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

49 Nguyễn Thị Minh Phương 5965/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

50 Hoàng Thị Tuyết 5904/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản
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51 Bạch Thị Thanh Trúc 5905/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

52 Võ Thị Thứ 5785/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

53 Phạm Thị Hà 000866/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật  phức tạp thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

54 Lương Thị Duyên 5861/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt  động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

55 Đào Thị Hương Giang 4976/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
KTV xét nghiệm, Nhân viên PK 

Tân Minh

56 NGUYỄN THỊ KIM CHI 000963/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhiễm

57 Nguyễn Hải Hiếu 000965/BTH-CCHN

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp;

PVHĐ chuyên môn được bổ sung: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về X 

quang

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

58 Phan Thị Như 000968/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

59 Nguyễn Thị Hậu 5793/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

60 Nguyễn Thị Lụa 5795/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

61 Đặng Thị Vẻ

000974/BTH-CCHN

273/QĐ-SYT

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

62 Nguyễn Thị Thúy 000976/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

63 Lê Thị Tâm 000979/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm
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64 Hà Thị Kim Nhung 5783/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

65 Trần Nhật Tân 000984/BTH-CCHN

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

66 Lê Kiều Chinh 000986/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

67 Lê Ngọc Chung

000988/BTH-CCHN

459/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

68 Nguyễn Thị Lê 5902/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng

Điều dưỡng trưởng, PK Tân 

Thắng

69 Nguyễn Thị Thu 5789/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

70 Đặng Thị Thu Nghĩa 5860/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

71 Lê Thị Tài 000993/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Bác sỹ đa khoa, Trưởng phòng 

khám Tân Minh

72 Hồ Thị Bắc 6020/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân Minh

73 Đỗ Thị Thu 6062/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

74 Lê Thị Mai Phương 000998/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi
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75 Đỗ Thị Vân 5787/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

76 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 5859/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

77 Phan Thị Thanh Nhi 001002/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

78 Phan Đình Chung 5856/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn 

chức danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

79 Lê Thị Yến 001005/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật PK Tân Minh

80 Nguyễn Quang Trung

001008/BTH-CCHN

1133/QĐ-SYT

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

81 Nguyễn Đắc Thành 001009/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

82 Lê Bá Sơn

001021/BTH-CCHN

500/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bẳng 

Y học cổ truyền

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: thực hiện kỹ thuật chụp X 

Quang cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

83 Hồ Nguyên Chất 001388/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

84 Nguyễn Thị Thúy Hòa 001766/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

85 Hồ Thị Kim Nhung 5723/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

86 Đặng Thị Thu Hường 6172/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

87 Trần Thanh Thành 002462/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh
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88 Hoàng Thị Giao

002503/BTH-CCHN

271/QĐ-SYT

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

89 Bùi Thị Thúy Hiền 5862/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

90 Trần Thị Thắm 002530/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân Đức

91 Huỳnh Thị Kim Hoá 5857/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

PK Tân Minh

92 Lê Thị Hiếu Giang 003164/BTH-CCHN

Thưc hiện  theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011của Bộ Y tế Quy định  tiêu chuẩn nghiệp vụ cácghạch viên 

chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Sông 

Phan

93 Nguyễn Thị Hải 003166/ BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức danh nghiệp nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên Trạm Tân Xuân

94 Nguyễn Thị Hà 003167/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Hà

95 Nguyễn Thị Bình 5992/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 của  Bộ Y tế Quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Phó trạm Tân Đức

96 Trần Thị Hằng 5906/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên

 môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

97 Nguyễn Thị Linh 5724/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên

 môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

98 Đỗ Viết Tính 003226/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Tại PKĐKKV Tân Thắng

Từ thứ 2,4,5,6

(7h-11h30,13h30-17h)

Tại TYT xã Thắng Hải

Thứ 3

(7h-11h30,13h30-17h)

Bác sỹ đa khoa, Trưởng phòng 

khám Tân Thắng

thay đổi thời 

gian

 làm việc
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99 Cao Thị Hòa 5792/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

100 Đào Thị Phượng 003270/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

101 Lương Thị Phượng 003417/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

 Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

102 Nguyễn Thị Cam 003451/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân 

Thắng

103 Võ Thị Thu Hà 003452/BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

104 Phan Thành An 003459/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

105
Đặng Nguyên Quốc 

Trường
6021/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

106 Phạm Thị Anh Thư 5863/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

107 Bùi Thị Kim Trúc 1720/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

108 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0002945/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3//2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Nhân viên trạm Sơn Mỹ

109 Nguyễn Thị Liên 3603/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

110 Lê Trung Nhật

3616/BTH-CCHN

501/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bẳng Y học cổ truyền

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát, nội soi tieu hóa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Y học cổ truyền, Trưởng 

khoa 

111 Đoàn Lữ Anh Hùng 3655/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

112 Trần Thị Hoài Như 3656/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Tân 

Đức
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113 Đặng Quốc Bảo 3689/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Hà

114 Nguyễn Đức Tuấn 3696/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Sông Phan

115 Mai Thị Loan 3698/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

116 Trần Thị Lệ Thuỷ 3721/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Nhân viên trạm Sơn Mỹ

117 Ngô Ngọc Cường 3734/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Xuân

118 Nguyễn Văn Vũ 3751/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng TCHC

119 Nguyễn Thị Như Em 6170 /BTH - CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

120 Võ Thị Thùy Linh 3762/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

121 Nguyễn Văn Thắng 3891/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Thắng Hải

122 Vũ Thành Hưởng 3958/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số10/2015/ TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Xuân

123 Nguyễn Thị Huyền 3970/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

124 Nguyễn Thị Thanh 3974/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản
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125 Nguyễn Thị Ngọc Vân 4032/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

126 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy 4041/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

127 Nguyễn Thanh Danh 4042/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

128
MAI PHẠM MINH 

TRANG
4046/ BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên Trạm Tân 

Xuân

129 Nguyễn Văn Vui 4062/ BTH - CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

130 Nguyễn Trọng Huy 4083/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

131 Nguyễn Hồng Khánh Trâm 4110/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

132 Trương Thị Thanh Hoa 6253/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Đức

133 Phạm Thị Tâm 4118/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

134 Nguyễn Thị Thuận An 4220/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

135 Nguyễn Thị Thúy 5858/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

136 Lê Thị Thúy 4441/ BTH- CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Phúc

11



137 Phạm Văn Tư 4459/BHT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

138 Lê Minh Trinh 4466/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

139 Hồ Thị Mỹ Phượng 4468/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

140 Phan Văn Trung 4480/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

141 Nguyễn Vũ Thái Bình 4482/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

142 Lê Hoài Trúc Phương 4495/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TT LT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Tân 

Hà

143 Nguyễn Quang Cường 4506/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

144 Trần Thị Tuyết Đức 4528 /BTH - CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân 

Phúc

145 Hồ Thị Hoài 4529 /BTH -CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Phúc

146 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 4549/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ YHCT, Nhân viên PK Tân 

Thắng

147 Châu Thị Bảo Thi 4565/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

148 Dương Thị Thúy Kiều 4566/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Nhân viên trạm Sơn Mỹ
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149 Nguyễn Thị Hồng Vân 4567/ BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

150 Bùi Thị Kim Cúc 4577/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

151 Phan Thị Ánh Nguyệt 4628/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

152
Nguyễn Đinh Thị Mỹ 

Hạnh
4722/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

153 Nguyễn Văn Quý 4760/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

154 Trần Thị Bích Vân 5036/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

155 Hà Thành Nhân 5241/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

156 Lê Thị Hồ 5301/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Tại PKĐKKV Tân Minh

Từ thứ 2,3,4,6

(7h-11h30,13h30-17h)

Tại TYT xã Tân Phúc

Thứ 5

(7h-11h30,13h30-17h)

Khoa Nội tổng hợp

thay đổi thời 

gian

 làm việc

157 Nguyễn Thị Toàn 5302/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

158 Nguyễn Đình Như 5318/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bẳng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

159 Lê Băng Tâm 5322/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

160 ĐẶNG THỊ HOÀNG KIM 5429/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

161 Huỳnh Mai 765/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản
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162 Trần Nhật Thủy Tiên 5901/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên PK Tân Thắng

163 Đỗ Thị Như Quỳnh 5903/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên PK Tân Thắng

164 Lại Quốc Hải 5609/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Nhân viên trạm

 Thắng Hải

165 Nguyễn Thị Quỳnh Như 000969/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Sơn 

Mỹ

166 Trần Phạm Nữ Xuân Thùy 0002959/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Trưởng trạm Tân Nghĩa

167 Lương Thị Thúy Nga 0003037/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên trạm Tân Nghĩa

168 Đinh Thị Hân 4550/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên trạm Tân Nghĩa

169 Đỗ Thị Thúy An 3638/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên trạm Tân Nghĩa

170 Bùi Thị Trường Giang 3959/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên trạm Tân Nghĩa

171 Quảng Thị Liên 6382/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân 

Xuân

172 Trịnh Thị Ánh Tuyết 6337/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động

 chuyên môn theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân Đức

173 Lê Thị Minh Ngọc 6388/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động

 chuyên môn theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, nhân 

viên trạm Tân Phúc
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174 Nguyễn Thị Thu Hằng 6343/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên khoa Nội

175 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6779/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động

 chuyên môn theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, nhân viên Khoa 

CĐHA
Tăng mới

176 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên 6823/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên Khoa Nhi Tăng mới

- Các PGĐ SYT (biết);

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

- Lưu: VT, NV. Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; PHÓ GIÁM ĐỐC
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